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TT 
Tên cơ quan, tổ chức 

ban hành văn bản 

Số, ký hiệu 

văn bản 

Ngày, 

tháng, 

năm ban 

hành Văn 

bản 

Tên loại và trích yếu 

nội dung của Văn bản 

Hiệu lực 

thi hành 

Ghi 

chú 

1   Thủ tướngChính phủ 489/QĐ-TTg 10/6/2024 

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ 

phê duyệt Quy hoạch tỉnh Hưng Yên thời 

kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 

  

2  
Bộ Tài nguyên và Môi 

trường 
1545/QĐ-BTNMT 10/6/2024 

Về việc công bố thủ tục hành chính mới 

ban hành; thủ tục hành chính sửa đổi,bổ 

sung; thủ tục hành chính thay thế và thủ 

tục hành chính bị bãi bỏ tronglĩnh vực tài 

nguyên nước thuộc phạm vi chức năng 

quản lý nhà nướccủa Bộ Tài nguyên và 

Môi trường 

  

3  Thủ tướng Chính phủ 57/CĐ-TTg 10/6/2024 

Công điện về việc tập trung khắc phục hậu 

quả mưa lũ và chủ động ứng phó với thiên 

tai tại các tỉnh miền núi, trung du Bắc Bộ 

  

4  Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn 
4110/BNN-LN 10/6/2024 

Về việc đánh giá kết quả giai đoạn 2021-

2024, năm 2024 thực hiện Chương trình 

PTLNBV và Tiểu Dự án 1, Dự án 3; xây 

  



dựng kế hoạch 2025 và đề xuất Chương 

trình giai đoạn tới 

5  Văn phòng Chính phủ 380/TTg-KTTH 10/6/2024 

Xây dựng nguyên tắc, tiêu chí vàđịnh mức 

phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn 

NSNN giai đoạn 2026-2030; Chỉ thị về 

lập kế hoạch đầu tư công trung hạn giai 

đoạn 2026-2030 

  

6  Bộ Giao thông vận tải 
6120/BGTVT-

KHCN&MT 
10/6/2024 

Về việc triển khai các giải pháp phòng 

ngừa nguy cơ ùn tắc phương tiện kiểm 

định vào những tháng cuối năm 2024 

  

7  Chính phủ 63/2024/NĐ-CP 10/6/2024 

Nghị định quy định việc thực hiện liên 

thông điện tử 02 nhóm thủ tục hành chính: 

Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, 

cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi 

và Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường 

trú, giải quyết mai táng phí, tử tuất. 

  

8  Chính phủ 62/2024/NĐ-CP 07/6/2024 

Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều, 

phụ lục của Nghị định số 94/2016/NĐ-CP 

ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ 

quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành 

một số điều của Luật Thống kê và Nghị 

định số 94/2022/NĐ-CP ngày 07 tháng 11 

năm 2022 của Chính phủ quy định nội 

dung chỉ tiêu thống kê thuộc hệ thống chỉ 

tiêu thống kê quốc gia và quy trình biên 

soạn chỉ tiêu tổng sản phẩm trong nước, 

chỉ tiêu tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, 

thành phố trực thuộc trung ương 

  



9  Bộ Xây dựng 3423/BXD-KTXD 07/6/2024 

Về việc thu thập thông tin, số liệu để điều 

chỉnh, bổ sung một số định mức dự toán 

công trình giao thông 

  

10  Văn phòng Chính phủ 
3962/VPCP-

DMDN 
07/6/2024 

Về việc Tình hình triển khai Luật Hỗ trợ 

DNNVV và Nghị định số 80/2021/NĐ-

CP trong năm 2023 

  

11  Bộ Xây dựng 3404/BXD-VLXD 07/6/2024 

Về việc cung cấp thông tin phục vụ 

Hội nghị do Thường trực Chính phủ chủ 

trì về sản xuất, tiêu thụ vật liệu xây dựng, 

xi măng, sắt thép 

  

12  Ủy ban An Toàn Giao 

Thông Quốc Gia 186/UBATGTQG 07/6/2024 

Kế hoạch về việc Ban hành Kế hoạch phát 

động phong trào thi đua bảo đảm 

TTATGT năm 2024 

  

13  Bộ Ngoại Giao 2880/BNG-THKT 07/6/2024 

Về việc  tình hình kinh tế thế giới và đánh 

giá quốc tế về kinh tế Việt Nam tháng 

5/2024. 

  

14  Chính phủ 484/QĐ-TTg 07/6/2024 

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về 

Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp 

năm 2025 

  

15  Chính phủ 61/2024/NĐ-CP 06/6/2024 
Nghị định Quy định về xét tặng danh hiệu 

"Nghệ sĩ nhân dân". " Nghệ sĩ ưu tú" 
  

16   Thủ tướng Chính phủ 56/CĐ-TTg 06/6/2024 

Công điện tiếp tục tăng cường công tác 

quản lý nhà nước trong lĩnh vực thương 

mại điện tử kinh doanh trên nền tảng số 

  

17  Bộ Công an 1921/BCA-V05 06/6/2024 
Về việc chi hỗ trợ thôi việc đối với Công 

an xã bán chuyên trách 
  



18  Bộ Công an 1913/BCA-V03 06/6/2024 

 Rà soát văn bản QPPL liên quan đến cơ 

sở dữ liệu quốc gia cơ sở dữ liệu của bộ 

ngành địa phương 

  

19  Thanh tra Chính phủ 1199/TTCP-KHTH 06/6/2024 

Về việc Báo cáo kết quả công tác Quý II 

và Báo cáo sơ kết công tác 6 tháng đầu 

năm 2024 

  

20  Bộ Xây dựng 3384/BXD-QHKT 06/6/2024 

Văn bản hợp nhất hướng dẫn thực hiện 

các tiêu chí, chỉ tiêu nông thôn mới/ nông 

thôn mới nâng cao cấp xã, huyện giai 

đoạn 2021-2025 

  

21  Bộ Y Tế 1556/QĐ-BYT 06/6/2024 

Quyết định công bố danh mục thủ tục 

hành chính thuộc phạm vi quản lý của Bộ 

Y tế đủ điều kiện thực hiện dịch vụ công 

trực tuyến toàn trình 

  

22  Bộ Tài nguyên và Môi 

trường 

3635/BTNMT-

KHTC 
06/6/2024 

 Về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch và 

dự toán ngân sách nhà nước năm 2025 và 

kế hoạch tài chính-ngân sách nhà nước 03 

năm 2025-2027 từnguồn kinh phí sự 

nghiệp bảo vệ môi trường của các tỉnh, 

thành phố trực thuộc Trung ương 

  

23  Thanh tra Chính phủ 1169/TTCP-KHTH 05/6/2024 
Về việc đề xuất nội dung xây dựng Định 

hướng chương trình thanh tra năm 2025 
  

24  Chính phủ 60/2024/NĐ-CP 05/6/2024 Nghị định về phát triển và quản lý chợ   

25  Chính phủ 82/NQ-CP 5/6/2024 
Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường 

kỳ tháng 5 năm 2024 
  



26  Bộ Tài Chính 5803/BTC-ĐT 05/6/2024 

 Về việc đính chính nội dung công văn số 

5717/BTC-ĐT ngày 4/6/2024 của Bộ Tài 

chính 

  

27  Văn phòng Chính phủ 72/BCĐ138/CP 05/6/2024 

Triển khai hoạt động hưởng ứng "Ngày 

thế giới phòng, chống mua bán người" và 

"Ngày toàn dân phòng, chống mua bán 

người 30/7 

  

28  Bộ Tư pháp 
3068/BTP-

TTLLTPQG 
04/6/2024 

Về việc tăng cường xây dựng Cơ sở dữ 

liệu lý lịch tư pháp. 
  

29  Bộ Tư pháp 1031/QĐ-BTP 04/6/2024 

Về việc Ban hành Kế hoạch kiểm tra 

công tác hòa giải ở cơ sở, đánh giá, công 

nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp 

cận pháp luật năm 2024 

  

30  Bộ Tư pháp 3052/BTP-KTRVB 04/6/2024 

Về việc thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo 

Chính phủ về công tác kiểm tra, rà 

soát,  hệ thống hóa, hợp nhất văn bản 

QPPL và pháp điển hệ thống QPPL. 

  

31  Bộ Tài Chính 5760/BTC-QLG 04/6/2024 
Công bố giá mua thóc định hướng vụ 

Hè Thu 2024 
  

32  Bộ Giao thông vận tải 699/QĐ-BGTVT 04/6/2024 

Quyết định Phê duyệt đầu tư Dự án đầu 

tư tuyến nối cao tốc Nội Bài - Lào Cai 

với cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ. 

  

33  Bộ Nội vụ 3148/BNV-TGCP 04/6/2024 Về việc rà soát thống kê các cơ sở tín 

ngưỡng 
  



34  Bộ Giáo dục và Đào 

tạo 
1558/QĐ-BGDĐT 04/6/2024 

Công bố chỉ tiêu giáo dục của tiêu chí 

huyện nông thôn mới đặc thù, không có 

đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2021 

- 2025 và sửa đổi tiêu chí giáo dục và 

đào tạo của Bộ tiêu chí quốc gia về xã 

nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 

  

35  Bộ Kế hoạch và Đầu tư 03/CĐ-BKHĐT 04/6/2024 

Công điện về việc đẩy mạnh giải ngân 

kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Nhà 

nước năm 2024, hoàn thiện thủ tục đầu 

tư đối với các dự án sử dụng tăng thu 

ngân sách trung ương năm 2022 và 

hoàn thành thu hồi toàn bộ vốn ứng 

trước theo quy định 

  

36  Bộ Bộ Lao động - 

Thương binh và Xã hội 

2354/BLÐTBXH-

CATLÐ 
04/6/2024 

Về việc tăng cường quản lý, tuân thủ 

pháp luật về an toàn vệ sinh lao động 
  

37  Bộ Tài Chính 5717/BTC-ĐT 04/6/2024 

Về việc kéo dài thời gian thực hiện và 

giải ngân kế hoạch đầu tư công vốn 

NSTW năm 2023 sang năm 2024 

  

38  Bộ Nội vụ 3143/BNV-CTTN 04/6/2024 

Về việc phối hợp, tháo gỡ khó khăn 

vướng mắc của địa phương trong thực 

hiện nội dung số 8, Quyết định số 

321/QĐ-TTg 

  

39  
04/6/2024 04/6/2024 04/6/2024 Về việc thực hiện Thông báo kết luận 

của UBTVQH về việc sắp xếp ĐVHC 

cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025 

  



40  Văn phòng Chính phủ 3855/VPCP-KSTT 04/6/2024 

Về việc đôn đốc thực hiện Đề án 06 và 

Kế hoạch cải cách thủ tục hành chính 

trọng tâm năm 2024 

  

41  Bộ Giáo dục và Đào 

tạo 

09/2024/TT-

BGDĐT 
03/6/2024 

Quy định về công khai trong hoạt động 

của các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống 

giáo dục quốc dân 

  

42  Bộ Bộ Lao động - 

Thương binh và Xã hội 

2344/BLÐTBXH-

TCGDNN 
03/6/2024 

Về việc báo cáo kết quả thực hiện tiểu 

dự án 3 Dự án 5 Chương trình MTQG 

DTTS&MN 

  

43  Bộ Kế hoạch và Đầu tư 
4261/BKHĐT-

PTDN 
03/6/2024 

Về việc xây dựng kế hoạch và dự toán 

kinh phí hỗ trợ DNNVV theo quy định; 

hỗ trợ DN khu vực tư nhân kinh doanh 

bền vững 

  

44  Bộ Giao thông vận tải 
19/2024/TT-

BGTVT 
03/6/2024 

Thông tư ban hành Sửa đổi 01:2024 

QCVN 33:2019/BGTVT Quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về gương dùng cho xe ô 

tô 

05/12/2024  

45  Bộ Kế hoạch và Đầu tư 
4262/BKHĐT-

KTHT 
03/6/2024 

Về việc đôn đốc triển khai thực hiện 

Quyết định số 167/QĐ-TTg ngày 

03/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ 

  

46  Bộ Bộ Lao động - 

Thương binh và Xã hội 

727/QĐ-

BLĐTBXH 
03/6/2024 

Công bố Danh mục thủ tục hành chính 

thuộc phạm vi chức năng quản lý của 

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 

đủ điều kiện thực hiện dịch vụ công trực 

tuyến toàn trình 

  



47  Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn 
3941/TB-BNN-VP 03/6/2024 

Kết luận của Thứ trưởng Hoàng Trung 

tại "Hội nghị sản xuất và xuất khẩu sầu 

riêng bền vững" 

  

48  Bộ Nội vụ 3090/BNV-TCPCP 01/6/2024 

Về việc báo cáo đánh giá tình hình thực 

hiện dịch vụ công tại hội trong giai đoạn 

từ năm 2010 đến nay 

  

 

  


